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Tổng hợp kiến thức: Sự nóng chảy và Sự đông đặc

Chào các em học sinh! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề

rất thú vị trong môn Khoa học tự nhiên: sự chuyển thể của các chất, cụ thể là

sự nóng chảy và sự đông đặc. Chúng ta sẽ tìm hiểu qua một ví dụ quen thuộc -

cây nến đang cháy.

Phần 1: Tìm hiểu về các thể (trạng thái) của chất

Xung quanh chúng ta, mọi vật chất đều tồn tại ở một trong ba thể cơ bản: rắn,

lỏng, hoặc khí. Mỗi thể có những đặc điểm riêng biệt.

1. Thể rắn

Chất ở thể rắn có các hạt liên kết rất chặt chẽ với nhau, tạo nên một cấu trúc

bền vững.

Đặc điểm: Có hình dạng và thể tích xác định. Rất khó để nén.

Ví dụ: Cục nước đá, cái bàn, viên gạch, chiếc bút. Dù em đặt viên gạch ở

đâu, nó vẫn giữ nguyên hình dạng và kích thước của mình.

2. Thể lỏng

Các hạt trong chất lỏng liên kết với nhau lỏng lẻo hơn, chúng có thể trượt lên

nhau.

Đặc điểm: Có thể tích xác định nhưng không có hình dạng xác định. Nó sẽ

lấy hình dạng của vật chứa nó.
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Ví dụ: Nước trong chai, sữa trong ly, dầu ăn. Khi em rót nước từ chai ra ly,

lượng nước (thể tích) không đổi, nhưng hình dạng của nước đã thay đổi từ

hình cái chai sang hình cái ly.

3. Thể khí (hơi)

Các hạt ở thể khí chuyển động tự do và hỗn loạn, khoảng cách giữa chúng rất

lớn.

Đặc điểm: Không có hình dạng và thể tích xác định. Chất khí sẽ chiếm toàn

bộ không gian của vật chứa nó và dễ dàng bị nén lại.

Ví dụ: Không khí trong phòng, hơi nước bốc lên từ nồi nước sôi, khí oxy trong

bình dưỡng khí.

Bảng so sánh các thể của chất

Đặc điểm Thể rắn Thể lỏng Thể khí

Hình dạng Xác định
Không xác định (theo

vật chứa)

Không xác định (chiếm toàn

bộ vật chứa)

Thể tích Xác định Xác định
Không xác định (bằng thể

tích vật chứa)

Khả năng

nén

Rất khó

nén
Khó nén Dễ nén
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Phần 2: Sự nóng chảy - Khi chất rắn "tan" ra

1. Định nghĩa

Sự nóng chảy là quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của một chất khi

được cung cấp nhiệt độ.

Quá trình: Thể rắn → Thể lỏng

Khi ta cung cấp nhiệt cho một vật rắn, các hạt cấu tạo nên nó sẽ dao động

mạnh hơn. Khi đến một nhiệt độ nhất định, chúng sẽ dao động đủ mạnh để phá

vỡ các liên kết chặt chẽ và bắt đầu trượt lên nhau, chuyển sang thể lỏng.

2. Đặc điểm của sự nóng chảy

Nhiệt độ nóng chảy: Mỗi chất rắn kết tinh có một nhiệt độ nóng chảy xác

định ở một áp suất cho trước. Ví dụ, nước đá nguyên chất luôn nóng chảy ở

0°C.

Nhiệt độ không đổi: Trong suốt thời gian diễn ra quá trình nóng chảy, nhiệt

độ của vật không thay đổi, mặc dù chúng ta vẫn tiếp tục cung cấp nhiệt cho

nó.

3. Ví dụ về sự nóng chảy trong đời sống

Ví dụ 1: Cục nước đá để ở nhiệt độ phòng sẽ tan dần thành nước lỏng. Quá

trình này là sự nóng chảy của nước đá.

Ví dụ 2: Một thanh socola để ngoài trời nắng sẽ bị chảy ra thành dạng lỏng.

Ví dụ 3: Trong các xưởng luyện kim, người ta nung nóng quặng sắt đến

khoảng 1538°C để nó nóng chảy thành sắt lỏng, sau đó đổ vào khuôn để đúc
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thành các vật dụng.

Phần 3: Sự đông đặc - Khi chất lỏng "cứng" lại

1. Định nghĩa

Sự đông đặc là quá trình ngược lại với sự nóng chảy, đó là sự chuyển từ thể lỏng

sang thể rắn của một chất khi bị làm lạnh (lấy bớt nhiệt).

Quá trình: Thể lỏng → Thể rắn

Khi một chất lỏng bị làm lạnh, các hạt cấu tạo nên nó chuyển động chậm lại.

Khi đến một nhiệt độ nhất định, chúng sẽ sắp xếp lại thành một cấu trúc có trật

tự và liên kết chặt chẽ với nhau, chuyển sang thể rắn.

2. Đặc điểm của sự đông đặc

Nhiệt độ đông đặc: Mỗi chất lỏng có một nhiệt độ đông đặc xác định. Đặc

biệt, nhiệt độ đông đặc của một chất bằng với nhiệt độ nóng chảy của chất

đó. Ví dụ, nước đông đặc thành đá ở 0°C.

Nhiệt độ không đổi: Trong suốt thời gian diễn ra quá trình đông đặc, nhiệt

độ của vật không thay đổi.

3. Ví dụ về sự đông đặc trong đời sống

Ví dụ 1: Đặt khay nước vào ngăn đá của tủ lạnh, sau một thời gian nước sẽ

đông đặc lại thành đá viên.

Ví dụ 2: Sáp nến (parafin) lỏng khi chảy xuống thân nến sẽ nguội đi và đông

đặc lại thành sáp rắn.
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Ví dụ 3: Dòng dung nham nóng chảy từ núi lửa khi nguội đi sẽ đông đặc lại

thành đá bazan cứng.

Phần 4: Thí nghiệm vui - Khám phá sự nóng chảy và đông

đặc của nến

Bây giờ, chúng ta sẽ cùng thực hiện một thí nghiệm đơn giản để quan sát cả hai

quá trình này.

1. Mục tiêu thí nghiệm

Quan sát trực quan hiện tượng nóng chảy của sáp nến khi được đun nóng.

Quan sát trực quan hiện tượng đông đặc của sáp nến khi được làm nguội.

2. Các bước tiến hành

1. Bước 1: Quan sát ban đầu. Cầm cây nến trên tay và quan sát. Sáp nến

(parafin) đang ở thể rắn, có hình dạng cố định.

2. Bước 2: Đốt nến và quan sát sự nóng chảy. Dùng diêm hoặc bật lửa đốt

bấc nến. Quan sát phần sáp ngay dưới ngọn lửa. Em sẽ thấy sáp bắt đầu tan

ra, chuyển từ thể rắn sang thể lỏng trong suốt. Đây chính là sự nóng chảy.

3. Bước 3: Quan sát sáp lỏng. Nghiêng nhẹ cây nến, em sẽ thấy những giọt

sáp lỏng chảy dọc xuống thân nến. Sáp ở thể lỏng không có hình dạng cố

định.

4. Bước 4: Thổi tắt nến và quan sát sự đông đặc. Thổi tắt ngọn lửa. Quan

sát những giọt sáp lỏng vừa chảy xuống. Chúng sẽ nhanh chóng nguội đi và

cứng lại, trở về thể rắn. Đây chính là sự đông đặc.
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3. Giải thích khoa học

Sự nóng chảy xảy ra vì: Ngọn lửa cung cấp nhiệt năng cho sáp nến. Khi

nhiệt độ của sáp đạt tới nhiệt độ nóng chảy (khoảng 46°C đến 68°C tùy loại),

nó sẽ chuyển từ thể rắn sang thể lỏng.

Sự đông đặc xảy ra vì: Khi sáp lỏng chảy ra xa ngọn lửa hoặc khi nến bị

tắt, nó sẽ truyền nhiệt cho không khí xung quanh và nguội đi. Khi nhiệt độ

của nó giảm xuống bằng nhiệt độ đông đặc, nó sẽ chuyển từ thể lỏng trở lại

thể rắn.

Phần 5: Tổng kết và ứng dụng

1. Bảng tổng kết so sánh

Tiêu chí Sự nóng chảy Sự đông đặc

Quá trình

chuyển thể
Từ thể rắn sang thể lỏng Từ thể lỏng sang thể rắn

Điều kiện

nhiệt độ

Cần cung cấp nhiệt, nhiệt độ

tăng đến nhiệt độ nóng chảy

Cần lấy bớt nhiệt, nhiệt độ

giảm đến nhiệt độ đông đặc

Mối quan hệ
Là hai quá trình ngược nhau. Nhiệt độ nóng chảy = Nhiệt độ

đông đặc.

2. Ứng dụng trong đời sống và sản xuất

Hiểu biết về sự nóng chảy và đông đặc có rất nhiều ứng dụng quan trọng:

Ứng dụng sự nóng chảy:
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Đúc kim loại: Nung chảy đồng, nhôm, sắt... rồi đổ vào khuôn để tạo ra

các sản phẩm như chuông đồng, tượng, các chi tiết máy.

Tái chế: Nung chảy thủy tinh, nhựa, kim loại phế liệu để tái chế thành sản

phẩm mới.

Thực phẩm: Làm socola, bơ, phô mai.

Ứng dụng sự đông đặc:

Làm lạnh: Làm nước đá để giải khát, bảo quản thực phẩm.

Sản xuất nến: Đun nóng chảy sáp, đổ vào khuôn có bấc, sau đó để nguội

cho sáp đông đặc lại thành cây nến.

Thực phẩm: Làm kem, làm thạch rau câu, làm đông sương.

Như vậy, sự nóng chảy và đông đặc là những hiện tượng vật lý quen thuộc, diễn

ra liên tục xung quanh chúng ta và có vai trò quan trọng trong cuộc sống. Hi

vọng qua bài học này, các em đã hiểu rõ hơn về hai quá trình chuyển thể thú vị

này!
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